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THANH PHO HA NOI Poc lap - Tu do - Hanh phiic
S6: 83 /KH-UBND Ha Noi, ngay 17 thdng 6 ndm 2012
KE HOACH

Pay manh trng dung Cong nghé thong tin
trong nganh Giao duc va Pao tao Ha Noi dén 2015

Thuc hién Chi thi sé 55/2008/CT-BGDPT ngay 30/09/2008 cta B truéng Bo
Gi4o duc va Pao tao vé ting cudng giang day, dio tao va ung dung cdng nghé thong tin
trong nganh gido duc giai doan 2008-2012; Chi thi s6 13-CT/TU ngay 9/6/2009 cia
Thanh uy Ha Noi vé Tang cudng su lanh dao cla cap uy Pang, Nha nuée, Mat tran T
quéc va céc doan thé chinh trj - xahoi; Ké hoach s6 80/KH-UBND ngay 10/06/2009 ctia
Uy ban nhén dan Thanh phé vé viéc tmg dung CNTT trong cac co quan Nha nudc trén
dia ban Thanh phé dén nam 2010, dinh hudéng dén nam 2015, Uy ban nhan dan Thanh
phd Ha Nbi ban hanh Ké hoach diy manh ting dung Cong nghé thong tin trong nganh

Gido duc va Pao tao Ha N6i dén nam 2015, v6i cac ndi dung cu thé nhu sau: f
s
"r{

I. THUC TRANG UNG DUNG CONG NGHE THONG TIN ! 3’ £
1. Cong tac chi dao, diéu hanh: A\
Hang nam, cin cr hudng dan ciia Bé Gido duc va Dao tao (GD&DT) vé nhiém vu \

Ung dung cong nghé théng tin, UBND Thanh phd chi dao S& GD&PT ban hanh vin

ban huéng dan thuc hién nhiém vu ting dung cong nghé thong tin cia nganh GD&DT

Ha Noi cho cac don vi quan ly gido duc (bao gom S¢, cac Phong GD&DT Quén,

Huyén, Thi x&) va cac co so gido duc (bao gdm céc trudng mam non, Tiéu hoc, THCS,

THPT, Trung cép chuyén nghiép truc thudc, Trung tim KTTH, TTGDTX) trén dia ban

thanh phé vé viée tmg dung cong nghé thong tin trong quan 1y gido duc phuc vu cong

tac day va hoc.

UBND Thanh phé Ha Néi ban hanh ké hoach sé 111/KH-UB ngay 19/9/2011 -

Xay dung, nang cao chat luong doi ngili nha gido va can bo quan ly gido duc Thi d6

‘giai doan 2011 - 2016 nham muc tiéu: Tiép tuc xay dung, nang cao chat luong d6i ngli

nha gido va can bd quan ly gido duc Thu d6 Ha Noi theo hudng chuén hoa, dam bao

chat luong, du vé sb luong, dong bd vé co ciu, nang cao ban linh chinh tri, phim chét,

dao duc nghe nghiép, nang luc chuyén mén dé dép Ung yéu ciu ngay cang cao cla su

nghiép gido duc va dao tao trong thoi ky ddy manh cong nghiép hoa, hién dai hoéa va

hoi nhép qudc té cia Thit d6 va dat nudc, trong do chu trong nang cao trinh do va nang

luc st dung CNTT cho d6i ngli nha gido va can bo quan ly gido duc.

Tuy nhién, co ché, chinh sach quéan ly dé ddy manh tmg dung va phat trién CNTT
con chua dy di va cu thé, nén chua khuyén khich manh mé& cac co so gido duc dau tu
cho tng dung CNTT. Ché dd, chinh sach hd tro can bo, gido vién phu trach CNTT






trong các trường học chưa thật thoả đáng nên chưa thu hút được cán bộ, giáo viên, nhân viên giỏi về CNTT tham gia phục vụ tốt cho Ngành GD&ĐT.

2. Hạ tầng Công nghệ thông tin
2.1. Hệ thống truyền dẫn:

Sở Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ trên địa bàn kết nối mạng Internet băng thông rộng đến tất cả các đơn vị trong toàn ngành. Tại cơ quan Sở, tất cả các máy tính của cán bộ, chuyên viên trong cơ quan được kết nối Internet thông qua hệ thống VLAN với 200 nút mạng. Tất cả các Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị xã đều đã có đường kết nối Internet đến từng máy tính của cán bộ, chuyên viên.

Hạn chế: Hệ thống mạng nội bộ của các đơn vị quản lý giáo dục cần được bổ sung thiết bị bảo đảm an toàn thông tin, hệ thống máy chủ còn thiếu, chưa triển khai mạng diện rộng. Tại các cơ sở trường học hệ thống mạng nội bộ chưa đồng bộ.

2.2. Máy tính phục vụ quản lý, chuyên môn nghiệp vụ, dạy và học:

Hiện nay, 100% công chức, viên chức cơ quan Sở đã được trang bị máy tính kết nối mạng Internet; trên 80% cán bộ quản lý của các cơ sở giáo dục được trang bị máy tính để làm việc. Các trường Trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) và Trung học phổ thông (THPT) về cơ bản đã có đủ số lượng máy tính phục vụ học tin học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo - đạt tỷ lệ 19 học sinh/01 máy tính. Các Trung tâm Giáo dục thường xuyên (TT GDTX) đạt tỷ lệ 17 học sinh/01 máy tính. Cấp Trung học cơ sở (THCS) đạt tỷ lệ 30 học sinh/01 máy tính. Cấp Tiểu học đạt tỷ lệ 47 học sinh/01 máy tính. Cấp Mầm non có 28% các trường có máy tính phục vụ quản lý, dạy và học.
Hạn chế: Máy tính cho giáo viên phục vụ công tác chuyên môn, nghiệp vụ chưa được quan tâm đúng mức (Phụ lục 1). Đa số giáo viên có máy tính là do cá nhân tự trang bị - chiếm khoảng 10%. Cấp THCS còn 40% số trường thiếu phòng thực hành máy tính cho học sinh học tin học. Cấp Tiểu học còn 53% số trường thiếu phòng thực hành máy tính cho học sinh học tin học. Cấp học Mầm non còn 72% số trường chưa đủ máy tính phục vụ quản lý, dạy và học.
3. Ứng dụng Công nghệ thông tin
3.1. Công tác dạy và học tin học:

Hiện nay, có 29,5% học sinh Tiểu học đã được học Tin học tự chọn theo Quyết định số 50/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 30/10/2003 của Bộ GD&ĐT; 62,2% học sinh THCS được học tin học tự chọn và học nghề tin học theo hướng dẫn số 8607/BGDĐT-GDTrH ngày 16/8/2007 của Bộ GD&ĐT; 100% học sinh học sinh THPT, TCCN đã được học tin học theo chương trình của Bộ GD&ĐT. Số học sinh từ lớp 3 trở lên được học tin học đạt tỷ lệ là 45,9% (Phụ lục 2).
UBND Thành phố chỉ đạo Sở GD&ĐT xây dựng kho học liệu điện tử trực tuyến http://daotao.hanoi.edu.vn, được đông đảo giáo viên tham gia khai thác chia sẻ dữ liệu, cùng xây dựng đóng góp bài giảng thêm phong phú, hấp dẫn. 65% giáo viên Hà Nội xây dựng bài giảng có ứng dụng CNTT, sử dụng phần mềm hỗ trợ dạy học. Sở GD&ĐT định hướng các cơ sở giáo dục chủ động xây dựng, đầu tư các phần mềm dạy học các môn cơ bản và môn chuyên ngành. 

Hạn chế: Kinh phí đầu tư cho phần mềm dạy học còn rất nhỏ. Tổng kinh phí đầu tư mỗi năm của tất cả các trường học cho mua phần mềm dạy học là 8,6 tỷ đồng. Việc áp dụng phần mềm giảng dạy, phần mềm chuyên ngành còn mang tính phong trào, chưa đi vào chiều sâu, chưa được đầu tư một cách đồng bộ, thường xuyên.

3.2. Công tác quản lý, điều hành, chuyên môn, nghiệp vụ.

Hệ thống thư điện tử của ngành GD&ĐT được xây dựng từ năm 2003, đến nay đã có trên 4.000 địa chỉ cho toàn bộ cán bộ, chuyên viên trong cơ quan Sở, Phòng GD&ĐT và tất cả các cơ sở giáo dục trên toàn Thành phố. 

Cấp học Phổ thông và TCCN đã được Sở GD&ĐT triển khai sử dụng đồng bộ các phần mềm: quản lý thi và tuyển sinh, cung cấp thông tin kịp thời có hiệu quả trong các kỳ thi tuyển sinh và thi tốt nghiệp; phần mềm quản lý kết quả học tập và rèn luyện học sinh THCS đã phát huy hiệu quả cao trong công tác quản lý, dạy và học tại các nhà trường; phần mềm thống kê EMIS, thống kê nhân sự PMIS, quản lý cơ sở vật chất VMIS do Bộ GD&ĐT cung cấp; phần mềm quản lý tài chính được triển khai đồng bộ đến các đơn vị trực thuộc. Hiện nay, 86% trường THCS, 69% trường THPT công lập đã sử dụng phần mềm dùng chung để quản lý học sinh và kết quả học tập; 100% trường trung cấp chuyên nghiệp sử dụng phần mềm tuyển sinh của Bộ GD&ĐT, 12/41 trường tự trang bị phần mềm quản lý kết quả học tập học sinh theo “Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy” ban hành kèm theo Quyết định số 40/2007/TCCN ngày 28/6/2007 của Bộ GD&ĐT.

Hạn chế: Cơ sở dữ liệu học sinh toàn ngành được lưu trữ phân tán trên các máy tính quản lý của các cơ sở giáo dục, do đó việc quản lý giáo dục và thống kê giáo dục chưa được kịp thời, hiệu quả thấp, số liệu báo cáo chưa được thống nhất, chưa được kết nối với trang thông tin điện tử của ngành và bộ phận một cửa nên phục vụ người dân và doanh nghiệp hiệu quả chưa cao.

3.3. Phục vụ người dân:

Trang tin điện tử của Ngành GD&ĐT http://hanoi.edu.vn được xây dựng từ năm 2000, đăng tải 51/51 thủ tục hành chính đạt mức độ 1, kịp thời thông tin, truyền đạt các văn bản chỉ đạo từ Sở xuống các phòng ban, đơn vị, hỗ trợ báo cáo số liệu cho toàn ngành một cách có hiệu quả, nhất là trong các kỳ thi tuyển sinh, tốt nghiệp; 17% đơn vị trường học đã xây dựng và duy trì trang thông tin điện tử riêng đặt địa chỉ lên trang tin của Ngành. 

Hạn chế: Bố cục của trang tin chưa được thuận tiện cho người đọc, còn khó khăn cho cộng tác viên khi đăng tin. Thông tin giới thiệu một chiều chưa đảm bảo việc cung cấp thông tin theo điều 28 Luật CNTT. Hệ thống quản lý hồ sơ hành chính một cửa và một cửa liên thông với các phòng, ban của cơ quan Sở chưa được hoàn thiện. Những hạn chế nêu trên đòi hỏi trang tin điện tử của Ngành GD&ĐT cần phải nâng cấp.
4. Trình độ, năng lực ứng dụng Công nghệ thông tin
Hiện nay, 100% cán bộ, công chức Sở, Phòng GD&ĐT, 75.6% cán bộ quản lý và 80 % giáo viên trong toàn ngành có khả năng khai thác thông tin trên mạng, sử dụng email, các ứng dụng văn phòng. Trong đó 11,3% cán bộ quản lý, 5,2% giáo viên toàn ngành GD&ĐT có trình độ tin học từ trung cấp trở lên, sử dụng thành thạo phần mềm hỗ trợ quản lý, dạy học. Trung bình hàng năm có khoảng 3000 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các trường trực thuộc, 6000 giáo viên các trường từ mầm non đến THCS được bồi dưỡng, cập nhật kỹ năng CNTT trong giảng dạy do Sở GD&ĐT tổ chức. Ngoài ra, còn nhiều đơn vị trường học tự xây dựng kế hoạch tổ chức bồi dưỡng cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên của đơn vị tự học tập bồi dưỡng về CNTT để nâng cao năng lực ứng dụng CNTT trong công tác dạy học (Phụ lục 3).

Hạn chế: Chuyên viên phụ trách CNTT tại các Phòng GD&ĐT chưa chuẩn hoá về trình độ, khả năng tư vấn cho lãnh đạo về lĩnh vực CNTT còn hạn chế; Tỷ lệ giáo viên chủ động ứng dụng CNTT để xây dựng bài giảng điện tử chưa cao; Không có biên chế cho nhân viên quản lý phòng máy tại các đơn vị trường học, các đơn vị phải bố trí giáo viên tin học hoặc nhân viên phụ trách thiết bị làm kiêm nhiệm quản lý phòng thực hành máy tính.

5. Kinh phí đầu tư cho Công nghệ thông tin từ năm 2008:

Từ năm 2008 đến nay, kinh phí đầu tư cho CNTT còn hạn chế. Dự án “Đưa tin học vào các cấp học giai đoạn 2008-2009” có tổng kinh phí là 2.627.000.000 đồng với mục tiêu đầu tư cơ sở vật chất hạ tầng CNTT cho cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và một số trường học trực thuộc Sở quản lý (Gồm 5 trường Tiểu học, 5 trường THCS, 10 trường THPT - thuộc Hà Nội cũ).
II. ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI ĐẾN 2015

1. MỤC TIÊU
1.1. Mục tiêu tổng quát

Ứng dụng CNTT trong ngành Giáo dục và Đào tạo nhằm:

- Đẩy mạnh việc đổi mới phương pháp dạy và học, đổi mới phương thức quản lý, điều hành hệ thống giáo dục, nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đô và đất nước.

- Đổi mới phương thức cung cấp thông tin và dịch vụ công cho người dân.

1.2. Mục tiêu cụ thể

1.2.1. Đảm bảo hạ tầng kỹ thuật CNTT trong các cơ sở giáo dục:

- 100% các cơ sở giáo dục có máy tính cho giáo viên ứng dụng CNTT trong chuyên môn, nghiệp vụ. Trang bị máy tính đến từng tổ bộ môn trong các đơn vị trường học.
- Đảm bảo 100% các trường mầm non đều có máy tính, máy chiếu đa năng phục vụ quản lý và đổi mới phương pháp dạy học có hiệu quả.
- 100% các trường THPT, Trung tâm Giáo dục KTTH, Trung tâm GDTX, TCCN, trường THCS (ưu tiên khối lớp 8 và lớp 9) có đủ phòng thực hành máy tính nối mạng phục vụ dạy tin học. 
- 100% các Phòng GD&ĐT được kết nối mạng diện rộng ngành GD&ĐT Hà Nội, đảm bảo ổn định, an toàn, bảo mật. 

- 100% cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan quản lý giáo dục được trang bị máy tính làm việc.
- 100 % các Phòng GD&ĐT được đảm bảo hạ tầng công nghệ thông tin nội bộ, có đủ điều kiện kỹ thuật phục vụ họp giao ban trực tuyến với Sở GD&ĐT. 

- Hoàn thành kho dữ liệu điện tử lưu trữ các cơ sở dữ liệu chủ yếu của ngành Giáo dục và Đào tạo phục vụ quản lý Nhà nước về giáo dục.
1.2.2. Ứng dụng CNTT trong quản lý, dạy và học:

- 100% cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục sử dụng phần mềm quản lý để khai thác dữ liệu từ kho dữ liệu điện tử của ngành.
- Tổ chức 30% các cuộc họp giao ban giữa các đơn vị quản lý giáo dục bằng hình thức trực tuyến.
- 100% văn bản điều hành, kế hoạch, báo cáo, thông báo, giấy mời, công văn được gửi qua mạng; quản lý hồ sơ công chức, viên chức được số hóa và quản lý tập trung trên môi trường mạng.

- 100% học sinh phổ thông từ lớp 3 trở lên của Hà Nội được học tin học theo chương trình của Bộ GD&ĐT.

- 100% cơ sở giáo dục sử dụng phần mềm, học liệu điện tử dùng chung, khai thác cơ sở dữ liệu từ kho dữ liệu điện tử của ngành hỗ trợ đổi mới phương pháp dạy và học của các bộ môn cho giáo viên ở các cấp học.

- 100% lãnh đạo quản lý Phòng, Ban được bồi dưỡng kiến thức về ứng dụng CNTT trong hoạt động chỉ đạo, điều hành. 

- 100% cán bộ, giáo viên từ cấp Mầm non trở lên được bồi dưỡng các kỹ năng ứng dụng CNTT, phần mềm dạy học cơ bản của ngành GD&ĐT.
1.2.3. Ứng dụng CNTT phục vụ người dân.

- Nâng cấp, hoàn thiện trang thông tin điện tử GD&ĐT Thủ đô. 

- 100% các phòng GD&ĐT quận, huyện, thị xã có trang (hoặc cổng) thông tin điện tử.
- Đảm bảo cung cấp 3 dịch vụ công đạt mức độ 3 (Chỉnh sửa nội dung ghi trên bằng tốt nghiệp, Cấp lại bản sao bằng tốt nghiệp, Giải quyết khiếu nại tố cáo) và 100% thủ tục hành chính mức độ 2 trên cổng thông tin điện tử Giáo dục và Đào tạo Thủ đô. 

1.2.4. Bố trí đủ nhân lực ứng dụng CNTT.

- 100% cơ sở giáo dục có 1 biên chế hoặc hợp đồng chuyên trách CNTT;

- Cán bộ, chuyên viên phụ trách CNTT tại các cơ quan quản lý giáo dục, viên chức tại các cơ sở giáo dục từ cấp Tiểu học trở lên có trình độ từ trung cấp CNTT hoặc tương đương trở lên; Thường xuyên được đào tạo, bồi dưỡng để có đủ năng lực chuyên môn, đảm bảo hệ thống CNTT của các đơn vị hoạt động tốt.

2. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP
2.1. Xây dựng cơ chế chính sách:

- Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc sự chỉ đạo, lãnh đạo, hướng dẫn của Chính phủ, Bộ GD&ĐT và các Bộ, Ban, Ngành Trung ương.

- Xây dựng cơ chế chính sách đồng bộ về ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành Giáo dục và Đào tạo từ Thành phố đến quận, huyện, thị xã cụ thể như: Quy định về chuẩn kiến thức và kỹ năng ứng dụng CNTT đối với giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục; Quy định hệ thống đánh giá cho các hoạt động ứng dụng CNTT trong các cơ sở giáo dục theo đặc thù Hà Nội (các tiêu chí về cơ sở vật chất, thiết bị CNTT trong các đơn vị, trường học; tiêu chí kỹ năng ứng dụng CNTT cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; chuẩn đánh giá mức độ ứng dụng CNTT các đơn vị, trường học; Quy định về định mức kinh phí đầu tư trong mỗi năm học cho cơ sở vật chất, thiết bị và tổ chức hoạt động ứng dụng CNTT trong các đơn vị, trường học).

- Có chính sách đãi ngộ thu hút công chức, viên chức phụ trách công nghệ thông tin có trình độ, năng lực cao; Kịp thời khen thưởng những sáng kiến, kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin trong công chức, viên chức giáo dục và đào tạo, nhắc nhở phê bình công chức, viên chức thiếu tích cực ứng dụng công nghệ thông tin theo quy định.

2.2. Xây dựng, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật Công nghệ thông tin trong ngành GD&ĐT.

- Trên cơ sở mô hình, tiêu chuẩn kỹ thuật của Thành phố, các đơn vị quản lý giáo dục chủ động xây dựng, hoàn thiện hệ thống kỹ thuật CNTT nội bộ bao gồm hệ thống mạng LAN kết nối với mạng WAN của ngành, máy chủ, máy tính nối mạng; Thiết bị đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin.

- Triển khai mạng diện rộng từ Sở đến các Phòng giáo dục Quận, Huyện, Thị xã và kết nối đến các cơ sở giáo dục.
- Xây dựng  kho dữ liệu điện tử của ngành Giáo dục và Đào tạo Thủ Đô, lưu trữ các cơ sở dữ liệu chủ yếu của ngành.

- Sắp xếp bố trí phòng thực hành máy tính đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, thuận tiện cho việc bảo trì, bảo dưỡng, bảo vệ tài sản.

2.3. Phát triển hệ thống thông tin và các cơ sở dữ liệu chủ yếu.

- Xây dựng trang thông tin điện tử của ngành GD&ĐT cập nhật kịp thời sự chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Sở và đảm bảo cung cấp thông tin theo điều 28 Luật CNTT. 
- Xây dựng các cơ sở dữ liệu: Học sinh các cấp học; Cán bộ công chức, viên chức; Cơ sở vật chất, thiết bị; Thi đua, khen thưởng, Nghiên cứu khoa học - Sáng kiến kinh nghiệm. 

2.4. Ứng dụng Công nghệ thông tin trong các cơ sở giáo dục

- Xây dựng hệ thống phần mềm quản lý phổ cập giáo dục các cấp học Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT, TT GDTX, TCCN. 

- Triển khai các phần mềm quản lý giáo dục và thống kê giáo dục đồng bộ trong các cơ sở giáo dục và liên thông dữ liệu các cấp học.
- Xây dựng, nâng cấp hoàn thiện các phần mềm ứng dụng chuyên ngành như quản lý học liệu điện tử, quản lý thư viện trường học, quản lý thi đua, nghiên cứu khoa học - Sáng kiến kinh nghiệm.
- Xây dựng và triển khai các phần mềm dạy học dùng chung cho các môn cơ bản của các cấp học: Mầm non (9 phần mềm); Tiểu học (10 phần mềm); THCS (9 phần mềm); THPT (9 phần mềm); phần mềm khác (9 phần mềm) - Phụ lục 4. 
- Tổ chức các hoạt động hướng dẫn và khuyến khích giáo viên, giảng viên soạn bài giảng điện tử e-learning; tổ chức các khoá học trên mạng tạo ra nhiều phương thức học tập để người học lựa chọn. 

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông triển khai sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp tại Sở Giáo dục và Đào tạo.

2.5. Nâng cao trình độ, năng lực ứng dụng Công nghệ thông tin cho cán bộ, giáo viên, nhân viên:

Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực ứng dụng CNTT cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, tập trung vào một số nội dung chính:

- Đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ ứng dụng CNTT trong công tác quản lý, điều hành, nâng cao nhận thức về cơ quan điện tử, chính quyền điện tử cho cán bộ, công chức.

- Đào tạo chuẩn hoá cử nhân CNTT cho 200 giáo viên dạy tin học của các trường Tiểu học, THCS, THPT.

- Phối hợp chặt chẽ với Cục CNTT (Bộ Giáo dục và Đào tạo), Sở Thông tin truyền thông, các trường đào tạo về CNTT để tổ chức bồi dưỡng kỹ năng Ứng dụng CNTT trong quản lý, giảng dạy cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên (Phụ lục 5).

- Mỗi cơ quan quản lý giáo dục bố trí ít nhất 1 công chức phụ trách hoặc kiêm nhiệm công tác CNTT; Mỗi cơ sở giáo dục có 1 viên chức, nhân viên kỹ thuật CNTT quản lý, bảo trì hạ tầng CNTT của đơn vị.
- Đảm bảo chế độ phụ cấp đặc thù theo Quyết định 111/2009/UBND ngày 19/10/2009 của UBND Thành phố Hà Nội cho cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên chuyên trách công tác CNTT.
2.6. Thông tin, tuyên truyền.

- Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền nâng cao nhận thức trong các cấp, các ngành, cán bộ, công chức, viên chức ngành GD&ĐT về tầm quan trọng và sự cần thiết phải đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong Giáo dục và Đào tạo.

- Tổ chức tham quan học tập các đơn vị điển hình về ứng dụng CNTT trong và ngoài nước, tổ chức hội nghị, hội thảo về ứng dụng CNTT trong trường học.

- Xây dựng và nhân rộng các điển hình về ứng dụng CNTT.

2.7. Tài chính: 

- Hàng năm ưu tiên nguồn ngân sách Thành phố để thực hiện kế hoạch ứng dụng CNTT ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội giai đoạn 2012-2015;

- Khuyến khích và tạo điều kiện để các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước đầu tư cho ứng dụng và phát triển CNTT trong ngành Giáo dục và Đào tạo.
3. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Khái toán kinh phí thực hiện kế hoạch là 354.160.000.000đ (Ba trăm năm tư tỉ một trăm sáu mươi triệu đồng) được trích từ các nguồn:

· Ngân sách: 321.910.000.000 đồng. Trong đó, ngân sách thành phố 185.350.000.000  đồng; ngân sách địa phương (quận/huyện/thịxã) 144.560.000.000 đồng.

· Kinh phí xã hội hoá (huy động đầu tư cho CNTT của các đơn vị giáo dục ngoài công lập) là 24.250.000.000 đồng.

Kính phí thực hiện sẽ được cụ thể hóa trong từng giai đoạn, từng năm theo lộ trình tại mục 4. Kế hoạch này (Phụ lục 6).
4. LỘ TRÌNH THỰC HIỆN

4.1. Năm 2012: 

- Xây dựng mạng diện rộng của ngành Giáo dục Thủ đô liên thông giữa Sở với 29 Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện, thị xã.

- Xây dựng kho dữ liệu, trang thông tin điện tử của ngành. 

- Thí điểm, đánh giá hiệu quả trang bị máy tính, máy chiếu cho 30% các trường Mầm non (mỗi trường 4 bộ máy tính, 1 máy chiếu đa năng) nằm trên địa bàn còn khó khăn, hạn chế về hạ tầng CNTT như: Ba Vì, Sơn Tây, Ứng Hoà, Phú Xuyên, Thạch Thất, Mỹ Đức, Thanh Xuân, Hà Đông, Mê Linh, Sóc Sơn, Hoài Đức, Phúc Thọ, Quốc Oai, Thanh Oai, Chương Mỹ, Thường Tín, Đan Phượng (Phụ lục 7).

- Thí điểm trang bị 01 phòng thực hành máy tính, 01 máy chiếu (phục vụ dạy tin học theo chương trình của Bộ giáo dục và Đào tạo cho học sinh từ lớp 3 trở lên) cho 30% các trường Tiểu học nằm trên địa bàn còn khó khăn, hạn chế về hạ tầng CNTT: Ba Vì, Sơn Tây, Ứng Hoà, Phú Xuyên, Thạch Thất, Mỹ Đức, Thanh Xuân, Hà Đông, Mê Linh, Sóc Sơn, Hoài Đức, Phúc Thọ, Quốc Oai, Thanh Oai, Chương Mỹ, Thường Tín, Đan Phượng.

- Triển khai hệ thống phần mềm phổ cập giáo dục các cấp.
- Triển khai hệ thống phần mềm quản lý Giáo dục Mầm non.
- Triển khai thí điểm hệ thống phần mềm quản lý thông tin giáo dục cấp học Tiểu học, THCS ở các Quận/Huyện: Hoàn Kiếm, Ba Đình, Cầu Giấy, Tây Hồ, Hoàng Mai, Long Biên, Thanh Trì, Quốc Oai, Mỹ Đức, Mê Linh.
- Triển khai thí điểm hệ thống phần mềm quản lý thông tin giáo dục ở 10 trường THPT.
- Triển khai hệ thống phần mềm quản lý học sinh TCCN.
- Trang bị phần mềm dạy học Mầm non, Tiểu học.
- 70% cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong toàn ngành được bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng CNTT trong quản lý, giảng dạy, chuyên môn nghiệp vụ. 
4.2. Năm 2013:

- Tiếp tục trang bị máy tính, máy chiếu cho 50% các trường Mầm non (mỗi trường 4 bộ máy tính, 1 máy chiếu đa năng) nằm trên địa bàn còn khó khăn, hạn chế về hạ tầng CNTT như: Ba Vì, Sơn Tây, Ứng Hoà, Phú Xuyên, Thạch Thất, Mỹ Đức, Thanh Xuân, Hà Đông, Mê Linh, Sóc Sơn, Hoài Đức, Phúc Thọ, Quốc Oai, Thanh Oai, Chương Mỹ, Thường Tín, Đan Phượng.
- Tiếp tục trang bị 01 phòng thực hành máy tính, 01 máy chiếu (phục vụ dạy tin học theo chương trình của Bộ giáo dục và Đào tạo cho học sinh từ lớp 3 trở lên) cho 50% các trường Tiểu học nằm trên địa bàn còn khó khăn, hạn chế về hạ tầng CNTT: Ba Vì, Sơn Tây, Ứng Hoà, Phú Xuyên, Thạch Thất, Mỹ Đức, Thanh Xuân, Hà Đông, Mê Linh, Sóc Sơn, Hoài Đức, Phúc Thọ, Quốc Oai, Thanh Oai, Chương Mỹ, Thường Tín, Đan Phượng.

- 30% các trường THCS; 50% các trường THPT; 100% trung tâm GDTX; Trung tâm KTTH được trang bị bổ sung máy tính, máy chiếu phục vụ giảng dạy, học tập (Phụ lục 8).

- Tiếp tục triển khai thí điểm và đánh giá hiệu quả hệ thống phần mềm quản lý thông tin giáo dục cấp học Tiểu học, THCS ở các Quận/Huyện: Hoàn Kiếm, Ba Đình, Cầu Giấy, Tây Hồ, Hoàng Mai, Long Biên, Thanh Trì, Quốc Oai, Mỹ Đức.
- Tiếp tục mở rộng triển khai thí điểm, đánh giá hiệu quả hệ thống phần mềm quản lý thông tin giáo dục ở 100 trường THPT.
- Xây dựng cơ sở dữ liệu thi đua khen thưởng, sáng kiến kinh nghiệm - nghiên cứu khoa học. 

- Xây dựng bộ phận một cửa điện tử tại Sở Giáo dục và Đào tạo, hệ thống phần mềm quản lý hồ sơ hành chính một cửa và một cửa liên thông với các phòng ban Sở phục vụ nhân dân; cung cấp 02 dịch vụ hành chính đạt mức độ 3.

- Đánh giá sơ kết về hiệu quả thực hiện kế hoạch đẩy mạnh ứng dụng CNTT ngành Giáo dục và Đào tạo.

4.3. Năm 2014:
- Triển khai cơ sở dữ liệu học sinh toàn ngành, hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu Thi đua khen thưởng, Nghiên cứu khoa học-SKKN.
- Trang bị máy tính, máy chiếu cho 20% các trường Mầm non (mỗi trường 4 bộ máy tính, 1 máy chiếu đa năng) nằm trên địa bàn còn khó khăn, hạn chế về hạ tầng CNTT như: Ba Vì, Sơn Tây, Ứng Hoà, Phú Xuyên, Thạch Thất, Mỹ Đức, Thanh Xuân, Hà Đông, Mê Linh, Sóc Sơn, Hoài Đức, Phúc Thọ, Quốc Oai, Thanh Oai, Chương Mỹ, Thường Tín, Đan Phượng.

- Trang bị 01 phòng thực hành máy tính, 01 máy chiếu (phục vụ dạy tin học theo chương trình của Bộ giáo dục và Đào tạo cho học sinh từ lớp 3 trở lên) cho 20% các trường Tiểu học nằm trên địa bàn còn khó khăn, hạn chế về hạ tầng CNTT: Ba Vì, Sơn Tây, Ứng Hoà, Phú Xuyên, Thạch Thất, Mỹ Đức, Thanh Xuân, Hà Đông, Mê Linh, Sóc Sơn, Hoài Đức, Phúc Thọ, Quốc Oai, Thanh Oai, Chương Mỹ, Thường Tín, Đan Phượng.

- 60% các trường THCS; 100% các trường THPT; 100% các trường TCCN được trang bị bổ sung máy tính, máy chiếu phục vụ giảng dạy, học tập.

- Trang bị phần mềm dạy học THCS, THPT, Trung tâm GDTX, phần mềm dạy học chuyên ngành cho cấp TCCN.
- Tiếp tục triển khai phần mềm quản lý học sinh cấp THPT, Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp, Trung tâm GDTX.
- 80% cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong ngành được bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng CNTT trong quản lý, giảng dạy, chuyên môn nghiệp vụ.
- Cung cấp 03 dịch vụ hành chính đạt mức độ 3.

4.4. Năm 2015:

- 100% các trường THCS được trang bị bổ sung máy tính, máy chiếu phục vụ giảng dạy, học tập.
- Hoàn thành cơ sở dữ liệu cơ sở vật chất, thiết bị các cơ sở giáo dục.
- Hoàn thành hệ thống thông tin quản lý giáo dục và thống kê giáo dục qua mạng diện rộng của ngành Giáo dục và Đào tạo. 

- Thực hiện hệ thống bài giảng điện tử e-Learning, các khoá học trên mạng. Biên chế đủ cán bộ, viên chức phụ trách CNTT trình độ Tin học từ Trung cấp trở lên cho tất cả các đơn vị, trường học. Xây dựng xong hệ thống thư viện học liệu điện tử của các trường/Phòng Giáo dục và Đào tạo và đưa lên trang thông tin học liệu điện tử của ngành. 

- 90% cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong ngành được bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng CNTT trong quản lý, giảng dạy, chuyên môn nghiệp vụ.
- Tổng kết báo cáo hiệu quả thực hiện kế hoạch đẩy mạnh ứng dụng CNTT ngành Giáo dục và Đào tạo.
5. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

5.1. Sở Giáo dục và Đào tạo

Là cơ quan thường trực chịu trách nhiệm toàn diện việc thực hiện kế hoạch, chủ trì, đầu mối phối hợp với các Sở, Ban, Ngành liên quan và Uỷ ban nhân dân các quận, huyện, thị xã trong việc tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của kế hoạch, cụ thể là:

Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, Ngành, UBND các cấp làm tốt công tác tuyên truyền về đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong ngành Giáo dục và Đào tạo.

Đề xuất và trình UBND Thành phố về việc thực hiện các hạng mục đầu tư thuộc kế hoạch.

Chủ động tham mưu và đề xuất với UBND Thành phố ban hành các cơ chế chính sách thu hút, hỗ trợ và khuyến khích ứng dụng CNTT trong ngành Giáo dục và Đào tạo.

Thực hiện quản lý nhà nước về công tác ứng dụng CNTT trong ngành Giáo dục và Đào tạo (Thanh tra, kiểm tra, giám sát, đánh giá...), tổng hợp kết quả định kỳ 6 tháng một lần báo cáo với UBND Thành phố và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Chủ trì, phối hợp Sở Tài chính lập dự toán kinh phí cụ thể hóa trong từng giai đoạn, từng năm theo lộ trình tại mục IV của Kế hoạch này, báo cáo UBND Thành phố.

Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, Ngành xây dựng và ban hành hệ thống các tiêu chuẩn ứng dụng và phát triển CNTT trong các đơn vị trường học theo đặc thù Hà Nội (Chuẩn về cơ sở vật chất, thiết bị CNTT; chuẩn về tin học hoá công tác quản lý; chuẩn kỹ năng CNTT cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; chuẩn đánh giá mức độ ứng dụng CNTT trong các đơn vị, trường học...).

Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, Ngành, UBND các cấp chỉ đạo các đơn vị, trường học trong ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thực hiện các nội dung cụ thể của kế hoạch.

Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ CNTT cho các đơn vị, trường học trong quá trình thực hiện kế hoạch và các hạng mục thuộc kế hoạch.

5.2. Sở Thông tin và Truyền thông

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, tham mưu đề xuất với Uỷ ban nhân dân Thành phố để giúp các cơ sở Giáo dục thực hiện các hạng mục thuộc kế hoạch.

Phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo xây dựng và ban hành hệ thống các tiêu chuẩn, thẩm định, tư vấn về mặt kỹ thuật các hạng mục đầu tư cho cho các hoạt động ứng dụng CNTT ngành Giáo dục và Đào tạo.

Tăng cường đưa tin, viết bài tuyên truyền cổ vũ công tác ứng dụng CNTT trong ngành GD&ĐT; Vận động nhân dân và các tầng lớp xã hội tham gia đầu tư các nguồn lực cho công tác ứng dụng và phát triển CNTT trong ngành Giáo dục và Đào tạo. 

5.3. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì tham mưu bố trí kế hoạch vốn hàng năm đảm bảo thực hiện kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin trong ngành Giáo dục và Đào tạo; Phối hợp với các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, Tài chính trong việc đôn đốc việc triển khai thực hiện các dự án công nghệ thông tin.

5.4. Sở Tài chính

Hàng năm cân đối, bố trí kinh phí ngân sách thực hiện Kế hoạch, báo cáo UBND Thành phố phê duyệt.

Phối hợp với Sở GD&ĐT và các Sở, Ban, Ngành liên quan, trình Thành phố Ban hành các cơ chế đầu tư tài chính cho công tác ứng dụng và phát triển CNTT trong các đơn vị, trường học theo kế hoạch này và các hạng mục liên quan được phê duyệt.

5.5. Sở Nội vụ

Phối hợp với các Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông, xây dựng cơ chế đặc thù về nhân lực CNTT trình thành phố để định biên đủ giáo viên tin học cho các trường Tiểu học, Trung học cơ sở (nhằm phổ cập tin học) và viên chức phụ trách CNTT trong các đơn vị, trường học. Đồng thời, lập kế hoạch, theo dõi hoạt động đào tạo, bồi dưỡng CNTT cho cán bộ, viên chức Giáo dục và Đào tạo.

5.6. Uỷ ban nhân dân các quận, huyện, thị xã

Triển khai hệ thống CNTT từ Phòng Giáo dục và Đào tạo đến các trường dưới sự chỉ đạo, giám sát, hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo;

Chỉ đạo tuyên truyền, nâng cao nhận thức về ứng dụng CNTT trong Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn.
[image: image2.png]Chi dao céc don vi, truong hoc va cic Phong Gido duc va Dao tao, Phong Ké
hoach tai chinh va céc phong ban chuyén mén cia quén huyén td chtrc trién khai thuc
hién K& hoach.

Can dbi bd tri ngan sach quan huyén dé thuc hién ké hoach theo phan cip va tip
trung kinh phi du tu cho céc cap hoc Mam non, Tiéu hoc, THCS.

Déy manh cong tac x& hoi hoa hoat déng tmg dung CNTT trong GD&DT trén dia ban.
5.7. Cac tru-(mg, cac co s& giao duc dao tao
Truc tiép trién khai cu thé thuc hién c4c noi dung theo Ké hoach va theo chi dao,

huéng din cia S& Gido duc va Pao tao, UBND quén huyén, thi x4, ddm bao chét
luong, hi€u qua trong don vi./.

Ng{ 'gzggm TM. UY BAN NHAN DAN
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- Thuong truc Thanh uy, KT: CHU, ICH o

- Thuong truc HDND TP;

- B/c Chu tich UBNDTP;

- Cé4c d/c PCT UBND TP;

- Ban Tuyén gido Thanh ty;

- Cac S6 GD&DT, TC, KH&DPT,
TTT&TT, KH&CN; )

- H6i Cuu gido chic, Khuyén hoc;

- UBND quén, huyén, thi x3;

-b/c CVP, PVP D.D.Hdng;

-P.VX, KT, TTTin hoc, TH;

- Luu VT, VX,.
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